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	DANH MỤC 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số  212/QĐ-BCT ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	



	STT
	Tên loại 

văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)
	Nội dung kiến nghị/ 
Lý do kiến nghị 
	Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

	I. Cạnh tranh

	1 
	Nghị định 
	06/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh
	Bãi bỏ toàn bộ
	- Các quy định tại Nghị định 06/2006/NĐ-CP thực tế không còn được áp dụng nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực.

- Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng căn cứ quy định tại Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Quyết định số 3808/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
	Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
	

	II. Quản lý thị trường

	2 
	Nghị định
	148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
	Sửa đổi, bổ sung
	
	
	

	3 
	Nghị định 
	124/2015/NĐ-CP

ngày 19 tháng 11 năm 2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	Thay thế
	
	
	

	4 
	Nghị định 
	185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	Thay thế
	
	
	

	5 
	Nghị định 
	27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường
	Bãi bỏ toàn bộ
	Không còn phù hợp với Pháp lệnh Quản lý thị trường; Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường và Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương
	Tổng cục Quản lý thị trường
	

	6 
	Nghị định 
	10/CP 
ngày 23 tháng 01 năm 1995
	Về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường   
	Bãi bỏ toàn bộ


	- Không còn phù hợp với Pháp lệnh Quản lý thị trường; Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường và Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương
	Tổng cục Quản lý thị trường
	

	7 
	Thông tư
	13/2014/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2014
	Quy định về chế độ báo cáo của Quản lý thị trường
	Thay thế


	
	
	

	8 
	Thông tư
	34/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014
	Quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính
	Bãi bỏ
	
	
	

	9 
	Quyết định
	20/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2008
	Ban hành quy chế kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường
	Thay thế
	
	
	

	10 
	Quyết định
	441/2002/QĐ-BTM ngày 16 tháng 4 năm 2002
	Ban hành “Quy định về sử dụng cờ hiệu Quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới”
	Bãi bỏ
	
	
	

	11 
	Quyết định
	1070QĐ/TM-QLTT ngày 15 tháng 9 năm 1999
	Ban hành Sổ nhật khí theo dõi hoạt động kiểm tra kiểm soát của lực lượng Quản lý thị trường
	Bãi bỏ
	
	
	

	12 
	Thông tư liên tịch 
	34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2015
	Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương
	Đề nghị Tổng cục Quản lý thị trường thống nhất với Bộ Nội vụ
	Không còn phù hợp với Pháp lệnh Quản lý thị trường và Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương
	Tổng cục Quản lý thị trường 
	

	13 
	Thông tư liên tịch
	36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 07 tháng 12 năm 2012
	Hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu
	Thay thế
	
	
	

	14 
	Thông tư liên tịch
	29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2011
	Hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan quản lý thị trường và cơ quan quản lý giá
	Thay thế
	
	
	

	III. Hóa chất

	15 
	Nghị định
	115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP
	Thay thế
	Để đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành (Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định 113/2017/NĐ-CP) và tình hình thực tế.
	Cục Hóa chất
	Đang thực hiện

	16 
	Nghị định
	163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
	Thay thế
	Để đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành (Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định 113/2017/NĐ-CP) và tình hình thực tế.
	Cục Hóa chất
	Đang thực hiện

	17 
	Thông tư 
	55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2018/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 
	Sửa đổi
	Để phù hợp với quy định tại Nghị định 08/2018/NĐ-CP
	Cục Hóa chất
	Đang thực hiện

	18 
	Thông tư
	42/2013/TT-BCT 
ngày 31 tháng 12 năm 2013
	Quy định quản lý kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp
	Bãi bỏ
	Để phù hợp với Luật Quản lý ngoại thương
	Cục Hóa chất
	Đang thực hiện

	IV. Điện lực

	19 
	Quyết định
	02/2007/QĐ-BCN ngày 09 tháng 01 năm 2007
	Ban hành Quy định yêu cầu kỹ thuật trang thiết bị đo đếm điện năng đối với các nhà máy điện
	Bãi bỏ
	Nội dung Quyết định này đã được quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BCT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện. Vì vậy, đề nghị công bố Quyết định số 02/2007/QĐ-BCN hết hiệu lực.
	Cục Điều tiết điện lực

	

	V. Thanh tra

	20 
	Nghị định
	127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015
	Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
	Sửa đổi, bổ sung
	Phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 98/2017/NĐ-CP, Luật Cạnh tranh, Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg
	Thanh tra Bộ
	Đang đề xuất

	21 
	Thông tư
	15/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 08 năm 1016
	Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
	Sửa đổi, bổ sung
	Phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 98/2017/NĐ-CP, Luật Cạnh tranh, Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg
	Thanh tra Bộ
	Đang đề xuất

	VI. Dầu khí

	22 
	Luật 
	
	Luật Dầu khí
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Sửa đổi, bổ sung 
	Vụ Dầu khí và Than
	2019-2020

	23 
	Nghị định
	67/2017/NĐ-CP

ngày 25 tháng 5 năm 2017
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 
	Thay thế
	
	
	

	24 
	Quyết định của Bộ Công nghiệp
	- Quyết định số 37/2005/QĐ-BCN ngày 25 tháng 11 năm 2005;

- Quyết định số 399/QĐ-BCN ngày 24 tháng 02 năm 2006
	- Quy chế bảo quản và hủy bỏ giếng khoan.

- Đính chính Quy chế bảo quản và hủy bỏ giếng khoan.
	Sửa đổi thành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành bởi Thông tư
	Soát xét lại nội dung, bố cục để phù hợp với bố cục của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
	Vụ Dầu khí và Than
	2019-2020

	25 
	Quyết định của Bộ Công nghiệp
	38/2005/QĐ-BCN ngày 06 tháng 12 năm 2005


	Quy định phân cấp tài nguyên trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí.
	Sửa đổi thành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành bởi Thông tư.
	Soát xét lại nội dung, bố cục để phù hợp với bố cục của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
	Vụ Dầu khí và Than 
	2019-2020

	VII. Xúc tiến thương mại

	26 
	Quyết định của Thủ tướng
	72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010
	Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia
	Sửa đổi, bổ sung
	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các quy định tại Nghị định số 28/2018/NĐ-CP
	Cục Xúc tiến thương mại
	Đang thực hiện

	27 
	Quyết định của Thủ tướng
	 
	Phê duyệt Quy chế xây dựng quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
	Ban hành mới
	Ban hành mới để phù hợp với các quy định tại Nghị định số 28/2018/NĐ-CP
	Cục Xúc tiến thương mại
	Đang thực hiện

	28 
	Thông tư 
	10/2016/TT-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2016
	Thay thế Thông tư 10/2016/TT-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định thương mại biên giới Việt – Lào
	Thay thế
	
	Cục Xuất nhập khẩu
	Đang thực hiện

	29 
	Thông tư liên tịch  
	07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007
	Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).
	Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thay thế cho Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/7/2018.

Các biểu mẫu và thủ tục hành chính tại Thông tư này đã được đưa vào Nghị định 81/2018/NĐ-CP.
	Cục Xúc tiến thương mại 
	

	VIII. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

	30 
	Thông tư 
	12/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011
	Quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy 
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).
	Một số quy định không còn phù hợp thực tiễn, ví dụ: Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe gắn máy phải tự đầu tư chế tạo hoặc liên doanh đầu tư chế tạo các chi tiết, cụm chi tiết xe gắn máy đạt tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu là 20% (theo Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14-3-2002 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20-11-2001 của Liên Bộ Tài chính, Công nghiệp và Tổng cục Hải quan). Trong đó phải gắn với việc sản xuất những linh kiện thuộc một số trong các nhóm phụ tùng chủ yếu như: động cơ, khung xe, bộ phận truyền động.

Hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa xe gắn máy đã đạt đến khoảng 80-90%.
Mặt khác, hiện nay, kinh doanh lắp ráp, sản xuất xe ô tô phải đáp ứng theo các điều kiện quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP. Do đó, quy định tại Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN  không còn phù hợp, cần được bãi bỏ.
	Cục Công nghiệp 
	

	31 
	Quyết định 
	115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004
	Ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất ô tô, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2011
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).
	
	
	

	32 
	Quyết định 
	24/2002/QĐ-BCN ngày 17 tháng 6 năm 2002
	Ban hành quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy, có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2002
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).
	
	
	

	33 
	
	
	
	
	
	
	

	34 
	Quyết định
	136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004
	Ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp
	Bãi bỏ
	Các quy định tại Quyết định này đến nay không còn phù hợp vì:
+ Danh mục máy thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 136/2004/QĐ-BCN đã được bãi bỏ tại Thông tư 08/2012/TT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2012 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

+ Các máy, thiết bị kèm theo danh mục này được quản lý theo quy định quản lý mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
+ Các quy định tại ThÔng tư số 14/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 quy định sửa đổi thủ tục hành chính điều chỉnh đến đối tượng là máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN đã được bãi bỏ nên thực tế không còn hiệu lực và thực tế sau khi có Luật Chất lượng sản phẩM hàng hóa, Luật An toàn vệ sinh lao động và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn 02 Luật này thì việc quản lý các máy, thiết bị thuộc danh mục đã được quy định tại các văn bản này.
	
	

	IX. Vật liệu nổ công nghiệp

	35 
	Thông tư
	06/2008/TT-BCT ngày 19 tháng 5 năm 2008
	 Hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố sản phẩm hợp quy phù hợp quy chuẩn, kiểm tra nhà nước và quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).
	Sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nên việc quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương
	Cục Công nghiệp
	

	X. An toàn thực phẩm

	36 
	Thông tư 
	57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).
	Không còn phù hợp với Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	

	37 
	Thông tư 
	59/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014
	Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).


	Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	

	38 
	Thông tư 
	58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014
	Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).


	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 48/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	

	39 
	Thông tư 
	54/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2014
	Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).
	Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	

	40 
	Thông tư 
	53/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2014
	Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).
	Đã được bãi bỏ tại Thông tư số 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	

	41 
	Thông tư 
	36/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2011
	Quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành Công Thương
	Công bố trong QĐ ban hành DMVB hết hiệu lực


	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 23/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2018 quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công Thương
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	

	XI. Kinh doanh khí

	42 
	Thông tư
	03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016
	 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).
	Nghị định số 19/2016/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 về kinh doanh khí. Do vậy, Thông tư này cũng hết hiệu lực theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.
	Vụ Thị trường trong nước
	

	43 
	Thông tư 
	31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012
	Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực 
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).


	Thời hạn hoàn thành xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2017, việc xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực được áp dụng như đối với cụm công nghiệp hình thành sau khi Quy chế có hiệu lực.
	Cục Công Thương địa phương
	

	44 
	Thông tư 
	11/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2010
	Ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).
	Căn cứ pháp lý ban hành Thông tư là Nghị định 107/2009/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định số 19/2016/NĐ-CP.

Nghị định 19/2016/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018. Theo đó không còn quy định về đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng. Do đó, đề nghị bãi bỏ 
	Vụ Thị trường trong nước
	

	45 
	Thông tư 
	03/2009/TT-BCT ngày 10 tháng 2 năm 2009
	Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).
	Căn cứ pháp lý ban hành Thông tư là Nghị định 107/2009/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định số 19/2016/NĐ-CP.

Nghị định 19/2016/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018. Theo đó không còn quy định về đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng. Do đó, đề nghị bãi bỏ 
	Vụ Thị trường trong nước
	

	46 
	Quyết định 
	36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006
	Ban hành Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư)
	Đã được quy định tại Chương III và Điều 50 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	

	47 
	Quyết định
	28/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 8 năm 2006
	Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng bằng bồn chứa
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư)
	Đã được quy định tại Điều 56 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí


	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	

	XII. Quy hoạch

	48 
	Thông tư 
	50/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2015
	Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại
	Bãi bỏ toàn bộ (ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư).

	Luật Quy hoạch  có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019
	Vụ Kế hoạch
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